
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Mã LHP Tên học phần TC Lớp dự kiến Ghi chú

1 2152210098 NGUYỄN TRẦN THẢO AN 21ĐHNATM 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

2 2231310366 Trần Văn Phương 22ĐHQTTH 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

3 2254810093 LÊ TRÂM ANH 22ĐHTT02 010100074607 Triết học Mác Lênin 3 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

4 2331310223 Chu Minh Thư 23ĐHQTC2 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

5 2331310247 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG VY 23ĐHQTTH2 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

6 2331320006 CHÂU KIM LÊ 23ĐHNL01 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

7 2331320049 Nguyễn Anh Thư 23ĐHNL04 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

8 2331320080 CAO VÕ THANH VY 23ĐHNL02 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

9 2331320098 PHẠM THỊ KIM HẰNG 23ĐHNL02 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

10 2331320121 NGUYỄN THỊ XUÂN THIÊN 23ĐHNL04 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

11 2331320122 NGUYỄN TRỌNG NAM 23ĐHNL03 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

12 2331320164 NGUYỄN KHÁNH LY 23ĐHNL03 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

13 2331320169 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 23ĐHNL03 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

14 2331320170 PHAN NỮ THỤC ĐOAN 23ĐHNL03 010100000107 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT07

15 2331510034 Trần Võ Minh Quân 23ĐHĐT01 010100000307 Pháp luật đại cương 2 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

16 2331530013 Nguyễn Trần Hoàng Thiện 23ĐHTĐ01 010100074607 Triết học Mác Lênin 3 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

17 2331540235 Tô Nguyễn Thiên Trường 23ĐHTT06 010100052508 Nhập môn ngành CNTT 3 24ĐHTT08

18 2331540296 LẠI GIA HÀO 23ĐHTT04 010100052509 Nhập môn ngành CNTT 3 24ĐHTT09

19 2331720017 PHẠM MINH ĐĂNG 23ĐHNA01 010100074607 Triết học Mác Lênin 3 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

20 2331720199 Trần Huỳnh Bảo Trân 23ĐHNA04 010100074607 Triết học Mác Lênin 3 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

21 2331720259 Đoàn Thị Anh Thư 23ĐHNA05 010100074607 Triết học Mác Lênin 3 24ĐHTT07; 24ĐHTT08

22 2331720341 Nguyễn Thị Thùy Trang 23ĐHNA07 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

23 2331720348 Mai Liêng Mỹ Trà 23ĐHNA07 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

24 2331720360 Nguyễn Thị Phương Anh 23ĐHNA07 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08

25 2331720374 Phan Thanh Vy 23ĐHNA07 010100000108 Tổng quan về Hàng không dân dụng 3 24ĐHTT08
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Ghi chú: 

- SV khẩn trương liên hệ phòng Đào tạo để chuyển qua các lớp học phần khác còn cho phép đăng ký.
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